
1 BKCB3312 Hồ Vân Anh 06/01/1999 Đồng Nai 9.67 9.83 Đạt

2 BKCB3313 Nguyễn Phi Bằng 27/11/1987 Vĩnh Long 10.0 5.33 Đạt

3 BKCB3314 Võ Văn Cảnh 07/08/1997 Trà Vinh 5.0 5.0 Đạt

4 BKCB3315 Nguyễn Thị Ngọc Châu 19/06/1997 Đồng Nai 7.33 9.5 Đạt

5 BKCB3316 Nguyễn Thảo Chi 05/12/1999 Tp. Hồ Chí Minh 9.67 9.33 Đạt

6 BKCB3317 Nguyễn Minh Đăng 31/05/1999 Đồng Nai 8.33 8.67 Đạt

7 BKCB3318 Lê Cao Thành Danh 30/06/1999 Tp. Hồ Chí Minh 9.67 9.33 Đạt

8 BKCB3319 Đào Thị Xuân Đào 10/04/1984 Lâm Đồng Không đạt Vắng

9 BKCB3320 Thạch Thị Xuân Đào 03/01/1999 Đồng Nai 9.67 9.5 Đạt

10 BKCB3321 Trần Hồng Đức 07/01/1998 Đồng Nai 8.0 7.5 Đạt

11 BKCB3322 Nguyễn Xuân Duy 02/09/1984 Tp. Hồ Chí Minh 7.0 7,33 Đạt

12 BKCB3323 Lê Ngọc Hà 30/01/1999 Đồng Nai 5.0 9.17 Đạt

13 BKCB3324 Ngô Thị Hà 14/09/1987 Hà Nội 9.0 5.33 Đạt

14 BKCB3325 Nguyễn Thị Ngọc Hân 01/09/1996 Tiền Giang 8.67 6.67 Đạt

15 BKCB3326 Lê Thúy Hằng 28/10/1988 Hưng Yên 5.67 7.33 Đạt

16 BKCB3327 Mai Thị Mỹ Lệ Hằng 08/03/1999 Đồng Nai 10.0 9.5 Đạt

17 BKCB3328 Nguyễn Minh Hiếu 12/12/1999 Hải Dương 6.33 7.67 Đạt

18 BKCB3329 Phùng Thị Ánh Hồng 09/08/2000 Nam Định 10.0 8.5 Đạt

19 BKCB3330 Huỳnh Thị Mai Hương 25/11/1996 Bình Định 10.0 8.17 Đạt

20 BKCB3331 Đinh Quang Huy 03/04/2002 Đồng Nai 9.0 8.5 Đạt

21 BKCB3332 Phùng Thị Ánh Huyền 09/08/2000 Nam Định 10.0 7.83 Đạt

22 BKCB3333 Bùi Thanh Phương Kiều 25/10/2000 Đồng Nai 8.0 9.0 Đạt

23 BKCB3334 Bạch Thiên Kim 11/05/1997 Bình Thuận 7.67 7.0 Đạt

24 BKCB3335 Đinh Thị Khánh Linh 10/07/1999 Nam Định 9.33 9.0 Đạt

25 BKCB3336 Phạm Nguyễn Mỹ Linh 28/10/2000 Đồng Nai 10.0 8.0 Đạt

26 BKCB3337 Lê Thị Kim Luyến 22/12/1990 Vĩnh Long 8.0 6.0 Đạt

27 BKCB3338 Mai Thị Ngọc Ly 13/09/1999 Đồng Nai 9.67 7.5 Đạt

28 BKCB3339 Nguyễn Thị Huyền Ly 12/06/1988 Tp. Hồ Chí Minh 6.67 5.33 Đạt

29 BKCB3340 Huỳnh Nhật Minh 24/01/2000 Đồng Nai 9.0 7.83 Đạt

30 BKCB3341 Trương Phước Minh 31/08/1983 Bến Tre 4.0 3.0 Không đạt
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31 BKCB3342 Lê Thị Hồng Nga 12/04/1999 Đồng Nai 10.0 8.33 Đạt

32 BKCB3343 Võ Phi Nghịch 20/10/1987 Quảng Bình 7.0 6.5 Đạt

33 BKCB3344 Ngô Kim Hồng Ngọc 18/08/1999 Đồng Nai 8.67 9.17 Đạt

34 BKCB3345 Trương Thị Minh Nguyệt 12/12/1999 Đồng Nai 10.0 6.33 Đạt

35 BKCB3346 Lê Đặng Yến Nhi 17/08/1999 Đồng Nai 9.33 8.0 Đạt

36 BKCB3347 Trần Văn Phong 22/02/1991 Nam Định 8.33 5.5 Đạt

37 BKCB3348 Đặng Kiều Phương 02/02/1997 Tp. Hồ Chí Minh 9.33 7.33 Đạt

38 BKCB3349 Trần Thị Nhựt Quý 20/09/2000 Đồng Nai 10.0 9.17 Đạt

39 BKCB3350 Đỗ Thị Lưu Quỳnh 25/05/1996 Lâm Đồng 8.0 7.0 Đạt

40 BKCB3351 Trần Văn Tấn 23/12/1969 Long An 6.67 5.0 Đạt

41 BKCB3352 Phan Quốc Thái 07/09/1996 Bến Tre 5.33 6.0 Đạt

42 BKCB3353 Tô Văn Thái 10/05/1997 Long An 6.67 6.5 Đạt

43 BKCB3354 Nguyễn Thị Thắm 01/01/1999 Thừa Thiên Huế 8.67 9.17 Đạt

44 BKCB3355 Nguyễn Minh Thanh 03/11/1999 Bình Thuận 8.67 6.67 Đạt

45 BKCB3356 Võ Đào Nhật Thanh 19/08/1997 Tiền Giang 10.0 6.0 Đạt

46 BKCB3357 Dương Thanh Thảo 02/01/1994 Bà Rịa - Vũng Tàu 9.67 7.83 Đạt

47 BKCB3358 Lưu Thị Hồng Thu 01/12/1989 Đồng Nai 4.0 2.33 Không đạt

48 BKCB3359 Nguyễn Thị Thanh Thúy 22/09/1999 Đồng Nai 10.0 9.33 Đạt

49 BKCB3360 Lê Ngọc Bảo Trâm 23/10/1999 Đồng Nai 7.33 8.67 Đạt

50 BKCB3361 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm 20/07/1999 Đồng Nai 9.33 8.83 Đạt

51 BKCB3362 Nguyễn Thị Minh Trang 21/09/1998 Đồng Nai 8.0 8.5 Đạt

52 BKCB3363 Phạm Thị Trang 24/06/1999 Thái Bình 9.33 9.5 Đạt

53 BKCB3364 Phạm Lê Minh Trí 16/04/1996 Tp. Hồ Chí Minh Không đạt Vắng

54 BKCB3365 Lê Nguyễn Hải Triều 01/01/1994 Tp. Hồ Chí Minh 6.67 7.33 Đạt

55 BKCB3366 Bùi Hoàng Trọng 30/06/1993 Kon Tum 7.0 6.67 Đạt

56 BKCB3367 Nguyễn Thị Nhã Trúc 25/03/1995 Quảng Ngãi 6.33 7.0 Đạt

57 BKCB3368 Trần Thái Thanh Trung 26/05/1998 Đồng Tháp 6.67 6.0 Đạt

58 BKCB3369 Lê Anh Tuấn 04/10/1986 Tp. Hồ Chí Minh 7.67 7.0 Đạt

59 BKCB3370 Đặng Ánh Tuyết 22/12/1991 Hải Dương 5.0 6.5 Đạt

60 BKCB3371 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 01/10/1982 Bình Dương 5.0 5.67 Đạt

61 BKCB3372 Nguyễn Thị Tường Vi 20/08/1990 Long An Không đạt Vắng

62 BKCB3373 Phan Thị Thuỳ Viên 07/01/1995 Bình Thuận 6.33 7.0 Đạt

63 BKCB3374 Thái Doãn Vũ 17/02/1999 Nghệ An 9.0 7.83 Đạt

64 BKCB3375 Bùi Nguyễn Đặng Yến Vy 10/06/1999 Đồng Nai 9.33 9.67 Đạt
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Ghi chú:

Số lượng thí sinh: 64 59

Số lượng hiện diện: 61

Giám đốc Lập bảng

PGS. TS Thoại Nam Ngô Quang Nhựt

Số thí sinh đạt:

Kết quả Đạt: Điểm trắc nghiệm (Điểm TN)>=5 và Điểm trung bình (TB) >=5 

Page 3 of 3


